
VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI NGUYÊN 

Mục
Tiểu 

mục
Nội dung chi Tổng số

Nguồn ngân 

sách nhà nước

Nguồn phí, 

lệ phí

Nguồn 

hoạt động 

khác 

C D E 1=2+3+4 2 3 4

A. THU PHÍ, LỆ PHÍ, KHÁC 27.242.395 0 25.874.055 1.368.340

2854 1. Lệ phí 1.500.000 1.500.000

 2. Phí 24.374.055 0 24.374.055 0

2265

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề 

thuộc lĩnh vực thương mại (XD, LPG, bán 

buôn rượu, thuốc lá ...)

7.300.000 7.300.000

2265

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề 

thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại (an 

toàn thực phẩm ..)

6.300.000 6.300.000

2265

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề 

thuộc lĩnh vực công nghiệp, TM, XD (hoạt 

động điện lực, thiết kế CS, báo cáo KT, bản 

vẽ thi công ...)

8.424.055 8.424.055

2263
Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ 

CN
1.750.000 1.750.000

2264
Phí TĐ cấp GCN kinh doanh, SX hóa chất, 

SX rượu 
600.000 600.000

3. Điện năng lượng mặt trời trên mái nhà 1.368.340 1.368.340

B. NỘP NSNN 10.988.162 0 10.933.428 54.734

 1. Lệ phí 1.500.000 1.500.000

1. Phí 9.433.428 0 9.433.428 0

2265

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề 

thuộc lĩnh vực thương mại (XD, LPG, bán 

buôn rượu, thuốc lá ...)

3.650.000 3.650.000

2265

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề 

thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại (an 

toàn thực phẩm ..)

1.890.000 1.890.000

2265

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề 

thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây 

dựng (hoạt động điện lực, thiết kế cơ sở, báo 

cáo kỹ thuật, bản vẽ thi công ...)

3.658.428 3.658.428

2263
Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ 

CN
175.000 175.000

2264
Phí TĐ cấp GCN kinh doanh, SX hóa chất, 

SX rượu 
60.000 60.000

3. Điện năng lượng mặt trời trên mái nhà 54.734 54.734

CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN QUÝ IV NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SCT ngày      /01/2024 của Sở Công Thương)

Đơn vị tính: Đồng



C. CHI KINH PHÍ TỰ CHỦ 1.865.064.335 1.792.061.798 73.002.537 0

6000 Tiền lương 712.132.001 712.132.001 0

6001 Lương theo ngạch, bậc 712.132.001 712.132.001

6100 Phụ cấp lương 393.686.027 387.686.027 6.000.000 0

6101 Phụ cấp chức vụ 45.180.000 45.180.000

6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 41.533.830 41.533.830

6113 PC trách nhiệm theo nghề, theo công việc 5.140.534 5.140.534

6115
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm 

niên nghề
19.770.303 19.770.303

6124 Phụ cấp công vụ 265.993.960 265.993.960

6149 Phụ cấp khác 16.067.400 10.067.400 6.000.000

6200 Tiền thưởng 46.080.000 44.460.000 1.620.000 0

6201 Thưởng thường xuyên 46.080.000 44.460.000 1.620.000

6250 Phúc lợi tập thể 8.645.000 8.645.000 0 0

6299 Chi khác 8.645.000 8.645.000

6300 Các khoản đóng góp 230.891.972 230.891.972 0 0

6301 Bảo hiểm xã hội 188.463.363 188.463.363

6302 Bảo hiểm y tế 27.939.685 27.939.685

6303 Kinh phí công đoàn 14.488.924 14.488.924

6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 10.740.000 10.740.000 0

6449 Chi khác 10.740.000 10.740.000

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 47.763.903 28.971.471 18.792.432 0

6501 Tiền điện 26.562.816 10.639.296 15.923.520

6502 Tiền nước 5.688.360 2.819.448 2.868.912

6504 Tiền vệ sinh môi trường 15.512.727 15.512.727

6550 Vật tư văn phòng 51.840.686 51.180.680 660.006 0

6551 Văn phòng phẩm 15.517.926 14.857.920 660.006

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 0 0

6553 Khoán văn phòng phẩm 23.600.000 23.600.000

6599 Vật tư văn phòng khác 12.722.760 12.722.760

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 8.835.869 7.700.770 1.135.099 0

6601
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán 

điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax
982.053 496.954 485.099

6603 Cước phí bưu chính 3.845.416 3.845.416

6605

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền 

hình, cước phí Internet, thuê đường truyền 

mạng

1.300.000 650.000 650.000

6608
Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, 

tạp chí thư viện
608.400 608.400

6618 Khoán điện thoại 2.100.000 2.100.000

6700 Công tác phí 13.570.000 9.670.000 3.900.000 0

6701 Tiền vế máy bay, tàu, xe 1.170.000 1.170.000

6702 Phụ cấp công tác phí 7.000.000 3.100.000 3.900.000

6704 Khoán công tác phí 5.400.000 5.400.000



6750 Chi phí thuê mướn 12.000.000 12.000.000 0 0

6757 Thuê lao động trong nước 12.000.000 12.000.000

6900

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn và các công trình cơ sở hạ 

tầng

125.693.780 107.822.780 17.871.000 0

6901 Ô tô dùng chung 0 0

6907 Nhà cửa 49.631.000 49.631.000

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 12.960.000 12.960.000

6921 Đường điện, cấp thoát nước 7.794.380 7.794.380

6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 55.308.400 37.437.400 17.871.000

6950
Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên 

môn
0 0

6956 Các thiết bị công nghệ thông tin 0 0

7000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng 

ngành
16.435.635 16.435.635

7049 Chi khác 16.435.635 16.435.635

7750 Chi khác 171.629.462 148.605.462 23.024.000 0

7756 Chi các khoản phí, lệ phí 3.605.900 3.605.900

7757 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 0 0

7761 Chi tiếp khách 87.211.562 87.211.562

7799 Chi các khoản khác 80.812.000 57.788.000 23.024.000

7850

Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ 

sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành 

chính, sự nghiệp

15.120.000 15.120.000

7854
Công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và 

phụ cấp cấp ủy
15.120.000 15.120.000

D. CHI KP KHÔNG TỰ CHỦ 1.249.596.059 1.249.596.059 0 0

6050
Tiền công trả cho vị trí lao động thường 

xuyên theo hợp đồng
67.641.600 67.641.600 0 0

6051
Tiền công trả cho vị trí lao động thường 

xuyên theo hợp đồng
67.641.600 67.641.600

6250 Phúc lợi tập thể 3.380.000 3.380.000 0 0

6299 Chi khác 3.380.000 3.380.000

6300 Các khoản đóng góp 15.895.776 15.895.776

6301 Bảo hiểm xã hội 11.837.280 11.837.280

6302 Bảo hiểm y tế 2.029.248 2.029.248

6303 Kinh phí công đoàn 1.352.832 1.352.832

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 676.416 676.416

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 83.516.960 83.516.960 0 0

6501 Tiền điện 5.385.334 5.385.334

6502 Tiền nước 4.913.424 4.913.424

6503 Tiền nhiên liệu 73.218.202 73.218.202

6504 Tiền vệ sinh, môi trường 0 0

6550 Vật tư văn phòng 11.962.262 11.962.262

6551 Văn phòng phẩm 3.469.870 3.469.870



6599 Vật tư văn phòng khác 8.492.392 8.492.392

6600 Thông tin, tuyên truyền liên lạc 58.523.994 58.523.994 0 0

6601
Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán 

điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax
512.605 512.605

6603 Cước bưu chính 2.299.000 2.299.000

6605

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền 

hình, cước phí Internet, thuê đường truyền 

mạng

646.389 646.389

6606 Tuyên truyền quảng cáo 54.850.000 54.850.000

6608
Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, 

tạp chí thư viện
216.000 216.000

6650 Hội nghị 125.237.120 125.237.120 0 0

6651 In, mua tài liệu 31.765.000 31.765.000

6652 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 1.000.000 1.000.000

6654 Tiền thuê phòng ngủ 0 0

6655 Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển 52.035.000 52.035.000

6699 Chi phí khác 40.437.120 40.437.120

6700 Công tác phí 105.300.000 105.300.000

6702 Phụ cấp công tác phí 105.300.000 105.300.000

6704 Khoán công tác phí 0

6750 Chi phí thuê mướn 309.622.600 309.622.600 0 0

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 309.622.600 309.622.600

6900

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn và các công trình cơ sở hạ 

tầng

5.894.888 5.894.888

6901 Ô tô dùng chung 1.710.000 1.710.000

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 0 0

6921 Đường điện, cấp thoát nước 4.184.888 4.184.888

6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 0 0

7000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng 

ngành
455.797.640 455.797.640

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 0 0

7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 880.000 880.000

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 0 0

7049 Chi khác 454.917.640 454.917.640

7050
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng 

ngành
6.823.219 6.823.219

7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 6.823.219 6.823.219

7750 Chi khác 0 0 0 0

7756 Chi các khoản phí và lệ phí 0 0

7799 Chi các khoản khác 0 0

8000 Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm 0 0 0 0

8006 Tinh giản biên chế 0 0

Tổng cộng 3.114.660.394 3.041.657.857 73.002.537 0
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